
 

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

(Kèm theo quyết định số:             /QĐ-VPCNCL ngày         tháng 10 năm 2023  

của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00            Soát xét/ngày/ Revised/dated:                   Trang/Page: 1/2 

Tên phòng thí nghiệm/ Phòng thử nghiệm 

Laboratory:  Laboratory 

Cơ quan chủ quản/   Công ty Cổ phần SHOGO Việt Nam 

Organization: SHOGO Vietnam Joint Stock Company 

Lĩnh vực thử nghiệm/ Điện - Điện tử 

Field of testing: Electrical - Electronic 

Người quản lý/ 

Laboratory manager: 
Nguyễn Bá Linh 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Hoàng Ngọc Dương 

Các phép thử được công nhận/ All accredited tests 

2.  Nguyễn Bá Linh 

 

Số hiệu/ Code: VILAS 1458 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: từ        /10/2023 đến 23/09/2025 

Địa chỉ/ Address: Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

                  An Lac village, Trung Trac commune, Van Lam district, Hung Yen province 

Địa điểm/ Location: Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

                  An Lac village, Trung Trac commune, Van Lam district, Hung Yen province 

Điện thoại/ Tel:        024 7109 4666      
 

E-mail:                      linhnb@shogo.com.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử 

Field of testing:  Electrical - Electronic 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng  

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation    

(if any)/ Range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Thanh cái    

dẫn điện 

Busbar 

Đo điện trở cách điện  

Measurement of insulation resistance  

Đến/ To 6 kVDC 

Đến/ To 60 GΩ 
QT.TN-02 (2022) 

2.  
Đo dòng điện rò  

Measurement of leakage current 

Đến/ To 5 kVAC 

Đến/ To 10 mA 
QT.TN-02 (2022) 

3.  

Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường 

nhân tạo. 

Phương pháp phun mù muối  

Corrosion tests in artificial 

atmospheres. 

Salt spray method 

--- 
ISO 9227:2017 

TCVN 12640:2021 

 

Ghi chú/ Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam/ Viet Nam National standards; 

- ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế/ International Organization for Standardization; 

- QT.TN-02 (2022): Quy trình thử nghiệm do PTN xây dựng, ban hành năm 2022/ 

Laboratory’s developed procedures, issued in 2022./. 
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